12

	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


Số:       /BC-BTTTT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng   năm 2021



BÁO CÁO 
Về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

                                                Kính gửi: Bộ Tư pháp


Thực hiện chương trình công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông trong năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng (sau đây gọi là dự thảo Nghị định) theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020 và Quyết định số 2353/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Quy chế xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển quy phạm pháp luật và tham gia góp ý kiến vào các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự thảo Nghị định với những nội dung cụ thể sau:

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT
Toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành, các cấp có thẩm quyền ban hành, còn hiệu lực và có quy định liên quan đến nội dung dự thảo Nghị định đã được Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành rà soát để bảo đảm các nội dung dự thảo nghị định phù hợp và thống nhất với các quy định pháp luật hiện hành. 

Bên cạnh đó, việc rà soát cũng nhằm phát hiện các quy định chưa phù hợp, thống nhất, chồng chéo với dự thảo Nghị định, từ đó, kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cho phù hợp.
1. Rà soát các Hiệp định thương mại tự do, cam kết quốc tế:
Các quy định trong Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung hiện nay đang áp dụng chung cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (không phân biệt quốc gia nào) về cơ bản đồng bộ, tương thích với nội dung cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc tham gia ký kết, phù hợp của các văn bản pháp luật hiện hành. Cơ quan soạn thảo cũng đã nghiên cứu và xem xét, nhận thấy các quy định mới bổ sung trong Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP không vi phạm các điều khoản cụ thể trong các Hiệp định thương mại đa phương như GATS
, CPTPP, EVFTA, RCEP, CPTPP hoặc Hiệp định thương mại song phương.  
a) Đối với lĩnh vực thông tin điện tử

- Các cam kết quốc tế có liên quan: GATS, CPTPP, EVFTA, RCEP;

Các quy định về thông tin điện tử tại dự thảo Nghị định hoàn toàn phù hợp với các quy định quốc tế, tuân thủ các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc làm thành viên.
b) Đối với lĩnh vực quản lý tên miền 

- Các cam kết có liên quan: Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP);

* Kết quả rà soát: Hiệp định CP-TPP đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 phê chuẩn thông qua và có hiệu lực thi hành đối với Việt Nam từ ngày 14 tháng 01 năm 2019, trong đó có nội dung liên quan đến tên miền mã quốc gia (tại Điều 18.28). Quá trình rà soát các văn bản quy phạm của Chính phủ nhằm đồng bộ và hoàn thiện hệ thống pháp luật để đáp ứng yêu cầu thực thi cam kết cho thấy quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP cần điều chỉnh để làm rõ hơn các quy định về căn cứ giải quyết tranh chấp tên miền ".vn" phù hợp với nguyên tắc giải quyết tranh chấp tên miền của ICANN cũng như để đảm bảo hiệu lực thực thi trong thực tế. 


Theo nội dung cam kết CP-TPP, các bên tham gia phải có một thủ tục giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia thích hợp, căn cứ vào, hoặc mô phỏng theo Chính sách thống nhất giải quyết tranh chấp tên miền (UDRP) của ICANN, hiện đang quy định là căn cứ 3 trường hợp gồm: (1) Tên miền của Người bị khiếu kiện trùng hoặc giống đến mức nhầm lẫn với nhãn hiệu thương mại (thương hiệu) hoặc nhãn hiệu dịch vụ mà Người khiếu kiện có quyền; và (2) Người bị khiếu kiện không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp đối với tên miền đó; và (3) Tên miền mà Người bị khiếu kiện đã đăng ký và đang sử dụng với mục đích xấu.


Quy định hiện hành về sở cứ giải quyết tranh chấp tên miền “.vn” tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP đưa ra 6 căn cứ để xử lý tranh chấp tên miền “.vn" nhưng chưa nêu rõ sự kết hợp của các yếu tố mang ý nghĩa “và” (bắt buộc cả 6 yếu tố) hay “hoặc” (chỉ cần 1 trong 6 yếu tố). Nếu chỉ cần đáp ứng 1 trường hợp thì quy định căn cứ chưa không đảm bảo đầy đủ các yếu tố xem xét giải quyết tranh chấp của tên miền UDRP của ICANN (yếu tố yêu cầu đáp ứng theo cam kết CPTPP). Nếu áp dụng cả 6 yếu tố thì tạo gánh nặng quá mức cho nguyên đơn tranh chấp (cũng vi phạm vào nội dung yêu cầu tuân thủ cam kết CPTPP) và tính khả thi trong thực tế không cao. Bên cạnh đó, quy định hiện tại cũng chưa nêu rõ được phạm vi của hành vi thu lợi với ý đồ xấu quy định tại CP-TPP.

c) Về dịch vụ trung tâm dữ liệu

Điều 14.8 (Bảo vệ thông tin cá nhân) Chương Thương mại điện tử của Hiệp định CPTPP cho phép các quốc gia có những yêu cầu quản lý riêng về lưu chuyển thông tin hoặc dữ liệu xuyên biên giới bằng phương thức điện tử, sử dụng hoặc đặt máy chủ (bao gồm cả yêu cầu để đảm bảo an ninh, bảo mật thông tin); có quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để thực hiện các chính sách chính đáng, nhưng với với điều kiện những chính sách này không tạo rào cản thương mại trá hình hay vận dụng theo hướng phân biệt đối xử hay tùy tiện.

Điều 14.11 (Chuyển giao thông tin xuyên biên giới bằng phương thức điện tử) Chương Thương mại điện tử của Hiệp định CPTPP của Chương Thương mại điện tử cho phép tự do lưu chuyển thông tin xuyên biên giới bằng phương thức điện tử để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của một pháp nhân. Các quốc gia có quyền có những yêu cầu quản lý riêng về việc lưu chuyển thông tin bằng phương thức điện tử và có quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để thực hiện các chính sách chính đáng, nhưng với điều kiện những chính sách này không tạo rào cản thương mại trá hình hay vận dụng theo hướng phân biệt đối xử hay tùy tiện. 

d). Về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên mạng viễn thông, trên mạng internet

- Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP);

Các quy định về an toàn, an ninh thông tin quy định tại dự thảo Nghị định hoàn toàn phù hợp với các quy định quốc tế, tuân thủ các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc làm thành viên.

Về cơ bản các quy định mới bổ sung trong Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung đều phù hợp với các quy định có liên quan nêu trên.

2. Rà soát các nội dung dự kiến điều chỉnh với các văn bản quy phạm pháp luật 

Ngày 31/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 193/NQ-CP về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 Nghị định sửa đổi Nghị định 72, gồm 06 chính sách: Quản lý trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội; Cấp phép thiết lập mạng xã hội, trò chơi điện tử trên mạng, cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; Quản lý hoạt động cung cấp thông tin công cộng xuyên biên giới; Tăng cường triển khai biện pháp bảo vệ đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên mạng viễn thông, mạng Internet; Quy định về kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu; Quy định về dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền.

Các quy định bổ sung mới trong Dự thảo Nghị định nhằm cụ thể hóa 06 chính sách nêu trên, bao gồm:

2.1 Các quy định về quản lý trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội để hạn chế tình trạng hoạt động gây nhầm lẫn báo điện tử.
a) Trang thông tin điện tử tổng hợp:
-  Bổ sung quy định về việc tổng hợp thông tin chậm hơn 30 phút so với tin gốc; đặt link gốc ngay dưới bài dẫn lại nhằm hướng dẫn cụ thể tại Khoản 20 Điều 3 Luật Báo chí 2016; 

- Bổ sung quy định về các trang tin tổng hợp có hoạt động liên kết với báo điện tử nhằm hướng dẫn chi tiết quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật Báo chí 2016; 

- Bổ sung quy định về chế tài xử lý: thực hiện các biện pháp ngăn chặn khẩn cấp đối với trường hợp vi phạm không hợp tác cơ quan cơ quan quản lý nhà nước để gỡ bỏ thông tin vi phạm: bổ sung chế tài xử lý trong trường hợp cần ngăn chặn thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam mà hiện nay chưa được thể hiện tại các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin điện tử (Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản), phù hợp với Khoản 4 Khoản 5 Điều 4 Nghị định 72/2013/NĐ-CP; 
b) Mạng xã hội
- Chỉ các tài khoản đã được định danh (định danh thông tin cá nhân của chủ tài khoản bằng chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu hoặc bằng số thuê bao điện thoại đã xác thực) mới được cung cấp thông tin (viết bài, bình luận, livestream) và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội liên quan đến quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật An ninh mạng; 

- Bổ sung tạm khóa/xóa bị khiếu nại ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân/tổ chức chậm nhất 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu từ người sử dụng nhằm cụ thể hóa bảo về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của  công dân tại Điều 21 Hiến pháp; 

- Các mạng xã hội quản lý để không cho phép thành viên lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hoạt động báo chí (theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật Báo chí). 

- Quy định trách nhiệm chủ kênh/tài khoản/nhóm cộng đồng/trang cộng đồng trên các mạng xã hội có lượng người sử dụng theo dõi/đăng lớn hoặc có hoạt động phát sinh doanh thu phải đăng ký với tổ chức, doanh nghiệp cung cấp mạng xã hội (đối với mạng xã hội trong nước), hoặc đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với mạng xã hội nước ngoài): Quy đinh này có liên quan đến Nghị định 85/2021/NĐ-CP. Tuy nhiên, Nghị định 85/2021/NĐ-CP chỉ quy định về các hình thức hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử, trong đó có mạng xã hội (điểm d, khoản 2 Điều 30) mà không có các quy định quản lý khác. Do đó, cần được bổ sung trong Nghị định sửa đổi Nghị định số 72/2013/NĐ-CP; 

Ngoài ra quy định này nhằm triển khai quy định tại điểm a.6 khoản 2 Điều 26 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế về việc giao Bộ TT&TT và các Bộ, ngành có liên quan phối hợp với cơ quan quản lý thuế cung cấp thông tin, dữ liệu về hoạt động quản lý dịch vụ chuyên ngành để phục vụ việc quản lý thuế;

 2.2 Cấp phép thiết lập mạng xã hội, trò chơi điện tử trên mạng, cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động

Các quy định về cấp phép thiết lập mạng xã hội, Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng, Giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động đã được giảm bớt các thủ tục, bãi bỏ bớt các điều kiện hoạt động để hỗ trợ doanh nghiệp theo đúng tinh thần của Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện; loại bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho người dân, tổ chức; loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý; tích hợp, cắt giảm mạnh các mẫu đơn, tờ khai và các giấy tờ không cần thiết hoặc có nội dung thông tin trùng lặp trên cơ sở ứng dụng các công nghệ số và các cơ sở dữ liệu sẵn có, Bộ Thông tin và Truyền thông đã rà soát, đánh giá và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đảm bảo thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết nêu trên.
a) Đối với các mạng xã hội trong nước mới thành lập, lượng người truy cập chưa đạt mức phải cấp phép thì chỉ cần thông báo theo mẫu (không phải cấp phép); khi mạng xã hội trong nước đạt đến mốc sau: 10.000 lượng người truy cập/tháng (căn cứ theo kết quả đo của Bộ Thông tin và Truyền thông công bố) thì phải thực hiện thủ tục cấp phép, vì với lượng thành viên này, mạng xã hội đã bắt đầu có tác động lớn đối với xã hội. 

b) Về cấp giấy phép, giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng

+  Bãi bỏ quy trình, thủ tục cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1; 

+ Điều chỉnh quy trình, cấp Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi G1 theo hướng đổi tên thành Giấy phép phát hành trò chơi điện tử G1; bổ sung quy định về việc thu hồi Giấy phép phát hành game G1 trong trường hợp 12 tháng sau khi được cấp phép, doanh nghiệp không triển khai cung cấp dịch vụ;

 + Bãi bỏ quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4; 

+ Điều chỉnh quy trình, cấp Giấy xác nhận thông báo cung cấp trò chơi G2, G3, G4 theo hướng đổi tên thành Giấy chứng nhận đăng ký phát hành trò chơi điện tử G2, G3, G4;bổ sung quy định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký phát hành trò chơi G2, G3, G4 trong trường hợp 12 tháng sau khi được cấp Giấy chứng nhận, doanh nghiệp không triển khai cung cấp dịch vụ.

+ Bổ sung quy định về quản lý thẻ game:

Hiện nay, đang tồn tại một số loại thẻ nội bộ do chính tổ chức, doanh nghiệp phát hành để phục vụ cho hoạt động, dịch vụ của chính doanh nghiệp đó nhưng chưa có quy định cụ thể, rõ ràng (phiếu mua hàng, voicher,…), trong đó có thẻ game do chính doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng phát hành để người chơi sử dụng nạp tiền vào các trò chơi do doanh nghiệp này phát hành.

Trong khi đó, tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các loại thẻ do các tổ chức cung ứng hàng hóa, dịch vụ phát hành chỉ để sử dụng trong việc thanh toán hàng hóa, dịch vụ của chính các tổ chức phát hành đó thì không thuộc điều chỉnh của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN.

Ngoài ra, việc phát hành thẻ game không nằm trong danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện và trong danh mục ngành nghề cấm kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

Vì vậy, tại dự thảo NĐ sửa đổi Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, Nghị định 27/2018/NĐ-CP, Bộ Thông tin và Truyền thông đã bổ sung các quy định về loại thẻ này.

c) Về thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động

a) Giảm bớt thủ tục hành chính nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả quản lý:

Bổ sung quy định về việc cấp giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động, theo đó Bộ TT&TT chỉ cấp giấy chứng nhận đăng ký đối với dịch vụ nội dung thông tin cung cấp qua đầu số tin nhắn ngắn SMS, USSD. Đối với dịch vụ nội dung thông tin cung cấp trên mạng viễn thông di động qua trang thông tin điện tử (web/wab/app), Bộ TT&TT không cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung để tránh cấp phép 2 (hai) lần vì hầu hết các dịch vụ nội dung cung cấp trên web/wap/app đều phải có giấy phép chuyên ngành; các doanh nghiệp viễn thông sẽ tự kiểm tra và chỉ kết nối với các dịch vụ nội dung đã có giấy phép chuyên ngành (nếu có quy định phải cấp phép) để thực hiện quy trình thanh toán qua tài khoản và vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động;
- Gộp đầu mối tiếp nhận 2 thủ tục hành chính (ở 2 cơ quan quản lý khác nhau) là thủ tục cấp chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động và thủ tục cấp đầu số tin nhắn ngắn để cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động về một đầu mối là Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

2.3 Về quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ nội dung quyên biên giới
Đưa các quy định về quản lý hoạt động cung cấp thông tin xuyên biên giới đã được quy định tại Thông tư 38/2016/TT-BTTTT lên dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2013-CP-NĐ, cụ thể: 

- Các cơ quan quản lý có thẩm quyền của Việt Nam có quyền thực thi các biện pháp cần thiết trong các trường hợp: Cung cấp thông tin vi phạm pháp luật VN; Không hợp tác để ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm: Cụ thể hóa Khoản 4 Khoản 5 Điều 4 Nghị định 72/2013/NĐ-CP

- Các trang thông tin điện tử/ứng dụng cung cấp dịch vụ nội dung nước ngoài có thuê chỗ lưu trữ thông tin số tại Việt Nam hoặc có từ 100.000 lượng người truy cập hoặc sử dụng thường xuyên/tháng phải thực hiện các nghĩa vụ sau: 

+ Quy trình: Phải ngăn chặn, gỡ bỏ dịch vụ, thông tin vi phạm trong vòng 24h khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền Việt Nam: triển khai quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 26 Luật An ninh mạng

+  Các mạng xã hội xuyên biên giới chỉ cho phép các kênh/tài khoản/trang cộng đồng/nhóm cộng đồng đã thông báo thông tin liên hệ với Bộ TT&TT mới được cung cấp các hoạt động có phát sinh doanh thu dưới mọi hình thức: quy định này nhằm triển khai quy định tại điểm a.6 khoản 2 Điều 26 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế về việc giao Bộ TT&TT và các Bộ, ngành có liên quan phối hợp với cơ quan quản lý thuế cung cấp thông tin, dữ liệu về hoạt động quản lý dịch vụ chuyên ngành để phục vụ việc quản lý thuế; Nghị định 85/2021/NĐ-CP. Tuy nhiên, Nghị định 85/2021/NĐ-CP chỉ quy định về các hình thức hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử, trong đó có mạng xã hội (điểm d, khoản 2 Điều 30) mà không có các quy định quản lý khác. Do đó, cần được bổ sung trong Nghị định sửa đổi Nghị định số 72/2013/NĐ-CP; 

+ Người sử dụng tại Việt Nam có quyền: Thông báo vi phạm yêu cầu DN cung cấp xuyên biên giới xử lý; Thông báo cho Bộ TT&TT về những vi phạm nội dung trên các website cung cấp dịch vụ xuyên biên giới cho người sử dụng tại Việt Nam; Khởi kiện nếu DN cung cấp xuyên biên giới gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân: Triển khai quy định liên quan đến Luật Khiếu nại 2011 và Luật Tố cáo 2018; 

+ Các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cho thuê chỗ lưu trữ dữ liệu có trách nhiệm thực hiện biện pháp ngăn chặn các nôi dung vi phạm pháp luật Việt Nam khi tự phát hiện hoặc theo yêu cầu của Bộ TT&TT: Thực hiện chính sách tại Khoản 4 Khoản 5 Điều 4 Nghị định 72/2013/NĐ-CP;

2.4 Quy định về dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền.
a) Điều chỉnh quy định về sở cứ giải quyết tranh chấp tên miền “.vn” cho phù hợp với cam kết CP-TPP, nhằm đồng bộ các quy định tại văn bản:

- Luật CNTT (Điều 76. Hình thức giải quyết tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”).

- Điều 18.28: Cam kết CPTPP.

b) Bổ sung quy định bao quát về dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền để phản ánh đầy đủ hiện trạng thực tế về cung cấp dịch vụ hiện nay (gồm dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn”; dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc tế); Các quy định về nguyên tắc đăng ký, sử dụng tên miền và việc tạm ngừng, thu hồi tên miền vi phạm trên tinh thần bình đẳng, đồng bộ giữa tên miền “.vn” và tên miền quốc tế, nhằm đồng bộ các quy định tại văn bản:

- Luật Viễn thông: khoản 22 Điều 3, Điều 46, Điều 47, Điều 48, Điều 49, Điều 50.

- Luật Đầu tư: Phụ lục IV. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

c) Điều chỉnh các quy định về VNIX để đảm bảo vai trò và rõ ràng đồng bộ giữa mô hình thực hiện và quy định pháp lý, nhằm đồng bộ các quy định tại văn bản:

- Luật Viễn thông: Chương VI. Kết nối và chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông

- Luật An toàn thông tin mạng (Điều 10, Điều 11)

2.5 Tăng cường triển khai biện pháp bảo vệ đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên mạng viễn thông, mạng Internet;
﻿- Các nội dung dự kiến quy định về tăng cường triển khai biện pháp bảo vệ đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên mạng viễn thông, mạng Internet gồm: bổ sung thẩm quyền và trách nhiệm triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng; trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp trong triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng; quy định về giám sát, xử lý an toàn thông tin trên mạng viễn thông, mạng Internet; trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của doanh nghiệp khi giao kết hợp đồng cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, dịch vụ trung tâm dữ liệu với các tổ chức, cá nhân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tham gia bảo vệ trẻ em trên mạng viễn thông, Internet.

- Quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong bảo đảm an toàn thông tin mạng hoàn toàn phù hợp, thống nhất với quy định của Luật An toàn thông tin mạng năm 2015, Luật An ninh mạng năm 2018 (các quy định về phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật) và các văn bản hướng dẫn. Đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để Bộ Thông tin và Truyền thông để triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng; tạo cơ sở pháp lý để các tổ chức, doanh nghiệp triển khai các hoạt động giám sát, xử lý an toàn thông tin trên mạng viễn thông, internet.

 - Quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức tham gia bảo vệ trẻ em trên mạng viễn thông, Internet hoàn toàn đồng bộ và phù hợp với quy định về trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng được quy định tại Điều 54 Luật Trẻ em năm 2016, Điều 29 Luật An ninh mạng năm 2018 và Chương IV Trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng (từ Điều 33 đến Điều 37) Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em. Quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng sẽ tạo hành lang pháp lý quan trọng để các cơ quan, tổ chức ngăn chặn các nội dung không phù hợp, gây hại cho trẻ em trên môi trường mạng, góp phần hình thành môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em. 

2.6 Quy định về kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu; 
Khung pháp lý về quản lý, phát triển dịch vụ trung tâm dữ liệu tại Việt Nam không được quy định thống nhất tại một văn bản chung mà chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dịch vụ trung tâm dữ liệu bao gồm: Luật CNTT, Luật Viễn thông, Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng và Luật Đầu tư 2020.

Trong quá trình rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, còn một số vấn đề tồn tại, chưa thống nhất hoặc chưa có quy định để bảo đảm tính khả thi khi triển khai chính sách về dịch vụ trung tâm dữ liệu. Cụ thể như sau:

- Thiếu quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển: Phụ lục IV (STT 13) của Luật Đầu tư quy định kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Tuy vậy, hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định các điều kiện đối với ngành, nghề kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu. Hoạt động kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu hiện tại vẫn đang là loại hình kinh doanh không có điều kiện, chưa có các quy định pháp luật để quản lý hoặc xử lý khi có sai phạm.

- Chưa thống nhất các thuật ngữ, khái niệm về dịch vụ trung tâm dữ liệu để quy phạm hóa các thành phần liênquan đến dịch vụ trung tâm dữ liệu, nhằm xác định phạm vi, đối tượng áp dụng của chính sách: Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT mới chỉ quy định khái niệm về trung tâm dữ liệu theo TCVN 9250:2012. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này đã được ban hành khá lâu, chưa được bổ sung cập nhật theo các tiêu chuẩn chung mới và không còn phù hợp với xu thế phát triển. Đồng thời, tại Luật CNTT, Luật Viễn thông chưa có quy định hoặc thống nhất thuật ngữ, khái niệm về dịch vụ trung tâm dữ liệu mà mới chỉ đề cập đến một số loại hình của dịch vụ trung tâm dữ liệu (lưu trữ thông tin số hoặc dịch vụ sử dụng mạng viễn thông để cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực CNTT).

- Thiếu các quy định về quản lý đối với doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu xuyên biên giới: nhiều doanh nghiệp nước ngoài thông qua đối tác trong nước cung cấp dịch vụ điện toán đám mây (một loại hình của dịch vụ trung tâm dữ liệu) cho người dùng Việt Nam. Dịch vụ này cho phép lưu trữ dữ liệu cho khách hàng trên toàn cầu, trong đó máy chủ có thể đặt ở nước ngoài hoặc trong nước. Điều này dẫn đến tình trạng cơ quan nhà nước không thể quản lý, kiểm soát các hoạt động cũng như yêu cầu các doanh nghiệp này tuân thủ các nghĩa vụ (thuế, xã hội) tại Việt Nam, gây ra sự bất bình đẳng với các doanh nghiệp trong nước. 

- Thiếu các quy định về quyền, trách nhiệm của các bên liên quan: Điều 20 của Luật CNTT quy định “cơ quan nhà nước có thẩm quyền chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát thông tin số”. Tuy nhiên, cơ quan nhà nước thiếu các quy định để thực hiện hoạt động quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu. Ngoài ra, các quy định tại Luật An toàn thông tin mạng chỉ đưa ra nhiều nguyên tắc và hướng dẫn để thực hiện phương án bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin theo cấp độ cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu phục vụ Chính phủ điện tử, chưa đề cập đến các trung tâm dữ liệu.

Bổ sung Chương VI. Kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu, trong đó quy định các nội dung: giải thích từ ngữ (các thành phần kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu); điều kiện kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu; hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu; điều kiện cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu cho cơ quan nhà nước; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan; điều khoản chuyển tiếp.
Các nội dung chính sách dịch vụ trung tâm dữ liệu đề xuất tại dự thảo Nghị định không vi phạm các Hiệp định thương mại tự do và cam kết quốc tế.

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

Từ đánh giá kết quả rà soát tại Phần I của báo cáo, Bộ Thông tin và Truyền thông có kiến nghị, đề xuất như sau:

Do nội dung dự thảo Nghị định đảm bảo tính phù hợp và thống nhất với các quy định pháp lý của các văn bản pháp luật hiện hành, Bộ Thông tin và Truyền thông kiến nghị Bộ Tư pháp tham mưu Chính phủ xem xét ban hành Nghị định mới sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. 
Trên đây là báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự thảo Nghị định./. 
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);  

- Lưu: VT, PTTH&TTĐT (05).
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                    THỨ TRƯỞNG

                    Nguyễn Huy Dũng



� Hiệp định chung về thương mại dịch vụ WTO


� Danh sách văn bản rà soát được gửi kèm theo Báo cáo này.








